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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/8/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển nên ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng.

Dự báo: Trong ngày và đêm 17/08, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang (lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 60mm). Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa phổ biến 10-30mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ trên sông Thao, sông Cầu và lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc.
Mực nước sông Thao, sông Cầu tiếp tục lên và có khả năng đạt mức đỉnh hôm nay (17/8) và ở dưới mức BĐ1. Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: 
- Tỉnh Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên; 

- Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, TX Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo;

- Tỉnh Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai;

- Tỉnh Yên Bái: Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên; 

- Tỉnh Hà Giang: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên; 

- Tỉnh Tuyên Quang: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

- Tỉnh Bắc Cạn: Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

- Tỉnh Phú Thọ: Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy và Tân Sơn; 

- Tỉnh Thái Nguyên: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình;

- Tỉnh Lạng Sơn: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn; 

- Tỉnh Bắc Giang: Hiệp Hòa, Sơn Động, Việt Yên, Yên Thế; 

- Tỉnh Quảng Ninh: Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tin cảnh báo mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Từ ngày 16/08 khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh. 

Dự báo: Từ ngày 17/08 và trong khoảng  2-3 ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 15/8 đến 19h00 ngày 16/8, khu vực Bắc Bộ, một số tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Pha Đin (Điện Biên)
	 90 mm
	
	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	101 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	87 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	113 mm

	Làng Giữa (Yên Bái)
	90 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	86 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	109 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	93 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	87 mm
	
	Easup (Đắc Lắc)
	90 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	81 mm
	
	Huyền Trân (BR. Vũng Tàu)
	107 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 16/8 đến 07h00 ngày 17/8, các tỉnh Bắc Bộ và một số tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa từ 20-60mm; riêng Hải Phòng có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Bát Xát (Lào Cai)
	63 mm 
	
	Thác Bà (Yên Bái)
	73 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	89 mm
	
	Chợ Chã (Thái Nguyên)
	77 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	94 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	62 mm

	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	92 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	68 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	88 mm
	
	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	139 mm

	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	97 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	63 mm

	Đáp Cầu (Bắc Ninh)
	92 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang) 
	74 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 13/8 đến 19h00 ngày 16/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150mm (rải rác trong cả 3 ngày 14-16/8); các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	154 mm
	
	Bản Yên (Điện Biên)
	159 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	158 mm
	
	Pha Đin (Điện Biên)
	197 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	156 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	341 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	160 mm
	
	Việt Lâm (Hà Giang)
	186 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	156 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	190 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ
- Mực nước lúc 7h00 ngày 17/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,66m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,97m.
Dự báo: Mực nước trên sông Thao tiếp tục lên, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình sẽ lên chậm. Đến 7h ngày 18/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,70m; đến 19h/17/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,05m.
2. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Mực nước cao nhất ngày 16/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,05m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,42m. Lúc 7h ngày 17/8 mực nước tại Tân Châu là 2,87m, tại Châu Đốc là 2,33m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, đến ngày 20/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05m; tại Châu Đốc ở mức 2,55m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 17/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	16/8
	209,46
	118,09
	5.535
	2.757
	197,3
	12,16

	
	7h
	17/8
	210,86
	118,03
	7.186
	2.742
	
	13,56

	Hòa Bình
	7h
	16/8
	112,76
	15,27
	3.420
	3.970
	101
	11,76

	
	7h
	17/8
	112,73
	15,27
	3.970
	3.970
	
	11,73

	Tuyên Quang
	7h
	16/8
	114,43
	48,30
	881
	29
	105,2
	9,23

	
	7h
	17/8
	115,37
	49,84
	1.338
	375
	
	10,17

	Thác Bà
	7h
	16/8
	57,31
	20,88
	1.590
	0
	56,0
	1,31

	
	7h
	17/8
	57,62
	20,88
	1.269
	0
	
	1,62


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đóng tất cả các cửa xả đáy.

- Có 02/06 đơn vị tư vấn đề xuất mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình; 04/06 đơn vị đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng.
2. Về hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 16/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập)

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 65-75% dung tích thiết kế trong đó có 138 hồ chứa xung yếu. Trong số 138 hồ chứa xung yếu, các hồ chứa lớn do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý được lập riêng phương án phòng chống thiên tai, các hồ chứa nhỏ được xây dựng lồng ghép trong phương án phòng chống thiên tai của huyện, xã.
- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-75%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế.

Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý theo dõi diễn biến mực nước và kiểm tra ổn định công trình.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ:

1. Trung ương:

- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về diễn biến và công tác ứng phó với tình hình mưa lũ.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp các bản tin nhận định về thời tiết, mưa lũ phục vụ điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại công văn số 95/TWPCTT ngày 16/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, đôn đốc các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó.
2. Địa phương:

- Triển khai Công điện 36/CĐ-TW các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh và Điện Biên đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa phương để phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó.

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức các đoàn xuống các khu vực xung yếu kiểm tra tình hình sản xuất, công tác gia cố các tuyến đê bao, bờ bao xung yếu, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ. Tính đến ngày 16/8/2017, các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Kiên Giang đã thu hoạch được 571.000/927.000 ha lúa Hè Thu, diện tích còn lại (336.000 ha) dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 15/9; tỉnh Hậu Giang đang rà soát, cập nhật số liệu.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh mưa, lũ xảy ra từ ngày 14-16/8 đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 
+ Người chết: 01 người (Phạm Bích Diệp sinh năm 2006 phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do bị nước cuốn trôi xuống cống lúc 9 giờ 30 ngày 14/8/2017);
+ Người mất tích: 01 người (cháu Vì Thị Doan bản Pá Ban, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bị lũ cuốn trôi lúc 17 giờ ngày 15/8/2017);

+ Người bị thương: 03 người (Cao Bằng 01, Điện Biên 02).
- Về nhà ở: 18 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Hà Giang: 02, Lào Cai: 06, Điện Biên: 10); 14 nhà bị tốc mái (Thái Nguyên); 138 nhà bị ngập nước (Hà Giang: 02, Bắc Giang: 65, Quảng Ninh: 54, Lào Cai: 10, Điện Biên: 07).
- Về nông nghiệp: 424,03 ha lúa; 40,1ha hoa màu; 4,0 ha cây trồng lâu năm, 0,3ha cây ăn quả bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị cuốn trôi.
- Về chăn nuôi: 18 gia súc và 295 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: 1.842,5m/22 điểm trên quốc lộ 3B đoạn Km61-Km211 thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn và 150m đường quốc lộ 279 từ tỉnh Bắc Giang đi Ba Chẽ, Quảng Ninh bị sạt lở; 05 cầu bị hư hỏng (Hà Giang: 01, Quảng Ninh: 03. Điện Biên: 01); 

- Về thủy lợi: 05 công trình thủy lợi bị hư hỏng (Bắc Giang: 02, Quảng Ninh: 03); 527m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng (Bắc Giang: 120, Quảng Ninh: 287, Lào Cai: 120); 01 ngầm qua đường bị sạt lở (Bắc Giang).
(Phụ lục chi tiết gửi kèm theo)

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO SẠT LỞ
Theo báo cáo số 122/BC-BĐKH-PCTT ngày 15/8/2017 của Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu PCTT-TKCN huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 17 giờ 45 ngày 13/8/2017 trên sông Tiền thuộc ấp Long Thạnh xã Long Thuận đã xảy ra sạt lở đất dài khoảng 120m, sâu vào bờ khoảng 20m. Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân xã Long Thuận đã tổ chức di dời khẩn cấp 09 nhà đến nơi an toàn.

  VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

1. Đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ:

- Tiếp tục thực hiện Công điện số 36/CĐ-TW ngày 13/8/2017 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, nhất là việc thành lập các đoàn công tác xuống địa phương để phối hợp thực hiện kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các khu vực thường xuyên bị ngập lũ, chia cắt để chủ động ứng phó.

- Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước; bến đò ngang, đò dọc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt.

- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là 138 hồ xung yếu và các hồ đã hoặc gần đầy nước để xử lý kịp thời các sự cố công trình có thể xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn tại các hầm lò khai thác khoáng sản, các bãi chứa chất thải.

- Tổ chức kiểm tra, nghiêm cấm việc để dân vớt củi, lấy gỗ trên sông suối.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến mưa lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó.
2. Đối với các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố đê bao, bờ bao; khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu đã chín; tăng cường đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến mưa, lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển và công tác chỉ đạo ứng phó./.
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